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GIỚI HẠN CHO 

PHÉP
7-25 5-9 ≤ 10 ≥ 150 ≥ 450 7.5 – 8.5 ≤ 0.15 ≤ 3 ≤100 ≤1.0 ≤ 0.05

80 - 120 (sú) 100-

200 (thẻ chân 

trắng)

≤20 < 1x10
3

Bông Giếng 04 4.0 02 90 270 7.05 KPH KPH 40 0.064 KPH 34.8 14 KPH

Rạch Đước (BK) 04 4.0 02 90 270 7.36 KPH KPH 155 KPH KPH 52.8 48 KPH

Tắc Tây Đen 05 4.0 02 90 270 7.02 KPH KPH 132 0.065 KPH 29.3 42 KPH

Rạch Đước 05 5.0 03 120 296 6.91 KPH KPH 61 KPH KPH 44.3 20 KPH

Kinh Bà Tổng 06 4.5 03 90 270 7.05 KPH KPH 32 0.25 KPH 44.5 13 KPH

Kinh Hóc Hỏa 05 5.0 02 90 270 7.05 KPH KPH 34 0.22 KPH 46.3 14 KPH

Doi Tiều 08 4.5 02 120 288 6.75 KPH KPH 258 KPH KPH 38.3 74 KPH

Rạch Gốc Tre 13 5.0 03 120 396 7.04 KPH KPH 55 0.064 KPH 84.3 18 KPH

Cống T3 08 4.5 03 120 288 7.14 KPH KPH 67 0.43 KPH 48.3 20 KPH

Rạch Ông Thành 18 4.5 02 180 432 7.47 KPH KPH 31 KPH KPH 94.8 16 KPH

Ghi chú:

- PH: Phát hiện

CHI CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phụ lục II

BẢNG KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÙNG NUÔI TÔM - XÃ BÌNH KHÁNH, XÃ AN THỚI ĐÔNG

(Ngày thu mẫu 16/12/2025)

(Đính kèm Thông báo số         /TB-CCTSKN ngày        tháng 12 năm 2025 của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh)

- KPH: Không phát hiện

- Tham chiếu TCVN 13656: 2023 Nước nuôi trồng thủy sản - Chất lượng nước nuôi thâm canh tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

KẾT QUẢ

CHỈ TIÊU HÓA LÝ 
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